
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà Bà Hoàng Thị Khánh, Tổ dân phố Kem, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

23/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DIỆP ĐĂNG LÂM

2400983397

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

10. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

11. Trồng cây hàng năm khác 0119

12. Trồng cây ăn quả 0121

13. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

14. Trồng cây điều 0123

15. Trồng cây hồ tiêu 0124

16. Trồng cây cao su 0125

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DIỆP 
ĐĂNG LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIEP DANG LAM IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DDL IMPORT EXPORT CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979087491
Email:

Fax:
Website:
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17. Trồng cây cà phê 0126

18. Trồng cây chè 0127

19. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

20. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

21. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

22. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

23. Khai thác gỗ 0220

24. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: tổ chức sự kiện

8230

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

27. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:  Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

8560

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật và tư vấn tài chính)

6619

30. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

31. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Môi giới bất động sản; Quản lý 
bất động sản

6820
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
HẬU

Việt 
Nam

Thôn Phong Cầu, Xã 
Đại Đồng, Huyện 
Kiến Thuỵ, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

1.200.000.000 60,000 031088003183

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Hoạt động hỗ trợ kinh doanh trên các nền tảng số, mạng xã 
hội và kinh tế chia sẻ

7490

33. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

34. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

36. Bốc xếp hàng hóa 5224

37. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ quán bar, karaoke, vũ trường)

5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

42. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

43. Điều hành tua du lịch 7912

44. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

45. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM VĂN 
THẢO

Việt 
Nam

Thôn Phong Cầu, Xã 
Đại Đồng, Huyện 
Kiến Thuỵ, Thành 
phố Hải Phòng, Việt 
Nam

800.000.000 40,000 031089005913

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031089005913
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phong Cầu, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phong Cầu, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN THẢO Nam

31/01/1989 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/01/2024 đến ngày 23/02/2024


